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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho 𝑃(4; 4; 5) và 𝑄(4;−1; 3). Điểm 𝑅 thỏa mãn 2𝑃𝑅 − 𝑃𝑄 = (−12; 5;−18). 

Tính tổng ba tọa độ của 𝑅.

A. −16 B. 4 C. −19 D. −3

Câu 2. Một mẫu số liệu ghép nhóm có độ lệch chuẩn bằng 9. Phương sai của mẫu bằng

A. 9 B. 18 C. 81 D. 
9

2

Câu 3. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 𝑥3 + 6𝑥2 + 15𝑥 + 17 có đồ thị (𝐶). Tịnh tiến hệ trục tọa độ về gốc mới 𝐼(−2; 3) 

theo công thức 𝑋 = 𝑥 + 2, 𝑌 = 𝑦 − 3. Trong hệ trục mới, hàm số có phương trình

A. 𝑌 = 𝑋3 + 3𝑋 B. 𝑌 = 𝑋3 + 15𝑋 C. 𝑌 = 𝑋3 + 3𝑋 + 3 D. 𝑌 = 𝑋3 − 3𝑋

Câu 4. Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số 𝑓(𝑥) =
𝑥2 + 3𝑥 + 9

𝑥 + 3
 có phương trình là

A. 𝑦 = 2𝑥 + 3 B. 𝑦 = 𝑥 C. 𝑦 = 𝑥 + 3 D. 𝑦 = 2𝑥

Câu 5. Hàm số 𝑓  liên tục trên ℝ. Bảng biến thiên cho biết 𝑓  tăng trên (−∞;−6) từ −∞ đến 9, giảm trên 

(−6;−2) từ 9 đến 1, rồi tăng trên (−2;+∞) từ 1 đến +∞. Ngoài ra 𝑓(−9) = −10 và 𝑓(−1) = 2. Đặt 𝑔(𝑥) =

𝑓(−𝑥 + 3). Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của 𝑔 trên đoạn [4; 12] bằng bao nhiêu?

A. max 𝑔 = 2 và min 𝑔 = −10 B. max 𝑔 = 9 và min 𝑔 = −10

C. max 𝑔 = −10 và min 𝑔 = 9 D. max 𝑔 = 10 và min 𝑔 = −9

Câu 6. Trong một buổi cắm trại bên bờ hồ (xem bờ hồ là một đường thẳng), các đội thi chạy từ lều 𝐴 ra bờ hồ 

lấy nước rồi mang tới lều 𝐵. Hai lều nằm cùng phía đối với bờ hồ, 𝐴 cách bờ 30 m, 𝐵 cách bờ 20 m; gọi 𝐻 , 𝐾 

lần lượt là hình chiếu vuông góc của 𝐴, 𝐵 trên bờ hồ, 𝐻𝐾 = 40 m. Mỗi đội chạy thẳng từ 𝐴 tới điểm 𝑀  thuộc 

đoạn 𝐻𝐾 rồi chạy thẳng tới 𝐵. Đặt 𝐻𝑀 = 𝑥 (m), 0 ≤ 𝑥 ≤ 40. Giá trị nhỏ nhất của quãng đường chạy là bao 

nhiêu mét? (làm tròn đến hàng đơn vị).

A. 75m B. 64m C. 70m D. 41m
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PHẦN II. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 7. Cho hàm số 𝑦 =
𝑎𝑥 + 𝑏

𝑐𝑥 + 𝑑
 (𝑐 ≠ 0, 𝑎𝑑 − 𝑏𝑐 ≠ 0) có đồ thị như hình vẽ. Gọi 𝑥 = 𝑥0 và 𝑦 = 𝑦0 lần lượt là 

phương trình đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số. Tính 𝑥0 + 𝑦0 (trả lời kèm dấu).
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Câu 8. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai điểm 𝐴(5; 5;−2) và 𝐵(7; 4; 0). Tính 𝐴𝐵2.

Câu 9. Một trạm kiểm lâm dùng một drone tuần tra để đuổi theo một xe địa hình trong hệ toạ độ 𝑂𝑥𝑦𝑧 (đơn 

vị độ dài m, thời gian tính theo giây).

Dữ kiện Giá trị
Vị trí đầu của drone tuần tra 𝐷(11; 27;−19)

Vị trí đầu của xe địa hình 𝑀(24; 1; 10)

Vận tốc của xe địa hình 𝑣𝑚⃗ = (−8; 3;−7) (m/s)

Vận tốc gió 𝑤⃗ = (4;−4; 4) (m/s)

Drone tuần tra chỉ chọn được hướng bay: vận tốc của nó so với không khí luôn có độ lớn 𝑣𝑘𝑘 = 12 m/s, và 

hướng ấy không đổi trong suốt chuyến. Vận tốc so với mặt đất bằng vận tốc so với không khí cộng vận tốc 

gió. Xe địa hình đi thẳng đều với vận tốc 𝑣𝑚⃗. Hạn bay của drone tuần tra là 5 giây. Hỏi thời điểm gặp sớm nhất 

là bao nhiêu giây? Làm tròn đến hàng phần mười.

Câu 10. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai vectơ 𝑎⃗ = (4; 4;−5) và 𝑏⃗ = (𝑚;−8; 10). Tìm số thực 𝑚 để hai vectơ 

𝑎 ⃗và 𝑏 ⃗cùng phương (trả lời kèm dấu).

Thi thử trực tuyến, chấm ngay, có lời giải chi tiết Trang 2/2

https://kythithpt.com

	PHẦN I. TRẮC NGHIỆM
	PHẦN II. TRẢ LỜI NGẮN

